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	QUỐC HỘI KHÓA XV

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 2270/KL-UBVHGD15

	Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024


KẾT LUẬN 

Phiên giải trình “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013-2023”


Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội; được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, ngày 18/01/2024, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013-2023”. 
Tham dự Phiên giải trình có các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
, đại diện một số bộ, ngành trung ương và địa phương
. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và chỉ đạo Phiên giải trình. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo các Bộ
 đã giải trình các vấn đề liên quan tới trách nhiệm được giao theo quy định của pháp luật.
Căn cứ ý kiến chất vấn, giải trình tại phiên họp và báo cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến trách nhiệm giải trình, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục kết luận như sau:
1.  Về công tác tổ chức phiên giải trình

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thống nhất đánh giá, sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Phiên giải trình đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Công tác chuẩn bị cho phiên giải trình được tổ chức khoa học, kỹ lưỡng, chất lượng
. Các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã nghiên cứu kỹ tài liệu, đặt các câu hỏi chất vấn và tranh luận có chất lượng, sát với thực tiễn, tập trung vào những vấn đề mà cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc thực trạng, lĩnh vực phụ trách, giải trình làm rõ các vấn đề bất cập, vướng mắc, đề xuất các giải pháp khắc phục, giải quyết các tồn tại, hạn chế. Đại diện lãnh đạo các Bộ có liên quan đã tham gia trả lời, giải trình, làm rõ thêm nhiều vấn đề các đại biểu Quốc hội chất vấn.
2. Về các kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và các kết quả đạt được của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành liên quan, các địa phương trong công tác tham mưu, xây dựng chính sách, pháp luật và thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao.

Trong giai đoạn 2013-2023, đã có trên 55 văn bản quy phạm pháp luật
 quy định trực tiếp và gián tiếp liên quan đến xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao được tham mưu, ban hành theo thẩm quyền. Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020 và một số quy hoạch thiết chế chuyên ngành đã được ban hành. Nhiều quy hoạch có liên quan tiếp tục được rà soát, bổ sung, tích hợp trong hệ thống quy hoạch của ngành văn hóa, thể thao, các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư, phát triển, hình thành mạng lưới từ trung ương tới cơ sở. Các thiết chế văn hóa, thể thao ở trung ương khá đa dạng về loại hình; một số có quy mô lớn, chất lượng cao, hiện đại. Tỷ lệ tỉnh, huyện, xã, thôn (bản) có đầy đủ loại hình thiết chế văn hóa được nâng lên. Tính đến hết tháng 3/2023, cả nước có 66 thiết chế văn hoá cấp tỉnh; 97,7% quận, huyện có Trung tâm Văn hóa - Thể thao hoặc Nhà Văn hóa; 77,4% xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 76,3% làng, thôn, bản, ấp… có Nhà Văn hóa - Khu Thể thao
. Các thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập từng bước được đầu tư xây dựng. Hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao được tổ chức đa dạng; bám sát chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật; cơ bản đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và các nhiệm vụ chính trị. Một số cơ sở, nhất là thiết chế ngoài công lập đã phát huy tính năng động, sáng tạo, đạt hiệu quả cao. Tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị quản lý thiết chế văn hóa, thể thao công lập tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn. Ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao chủ yếu thông qua các Chương trình bổ sung có mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia
. Cơ chế quản lý, huy động tài chính của các thiết chế văn hóa, thể thao được thực hiện theo quy định và đạt được một số kết quả
. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, việc ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao còn những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập:  

- Quy định về “thiết chế văn hóa, thể thao” chưa rõ ràng, cụ thể, thống nhất, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện. Quy định về các loại hình thiết chế văn hóa, thể thao chưa đầy đủ; phân tán ở nhiều loại văn bản với mức độ hiệu lực pháp lý khác nhau
. Một số thiết chế chưa được điều chỉnh bởi văn bản quy phạm pháp luật (câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, nhà văn hóa của tổ dân phố…) hoặc chưa được xem là thiết chế văn hóa, thể thao (công viên, quảng trường, một số thiết chế gắn với đời sống sinh hoạt văn hóa, tinh thần truyền thống của đồng bào như đình làng, chùa, nhà thờ, nhà rông…).
- Quy hoạch về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và một số quy hoạch thiết chế chuyên ngành về bảo tàng, thư viện, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn… còn hạn chế, chủ yếu dựa trên các công trình hiện có, nhiều nội dung đã không phù hợp với pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn. Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 chưa được ban hành (đã chậm so với quy định tại Quyết định số 1014/QĐ-TTg). Việc tích hợp các quy hoạch về thiết chế văn hóa, thể thao và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được thực hiện thống nhất, hệ thống; thiếu sự gắn kết với Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao; chưa đảm bảo tính toàn diện, cân đối giữa các loại hình thiết chế, thiếu tính cụ thể, đồng bộ giữa các địa bàn. 
- Việc xây dựng, phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao theo quy hoạch gặp nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện chậm. Một số chỉ tiêu đề ra trong các chiến lược và quy hoạch về xây dựng các công trình văn hóa quốc gia chưa đạt được
; chưa xây dựng được công trình văn hóa có quy mô lớn, hiện đại, đủ điều kiện để tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Một số địa phương chưa thực hiện quy hoạch quỹ đất
 hoặc đã có quy hoạch nhưng vị trí chưa thuận lợi, bị chuyển đổi mục đích sử dụng. Nhiều địa phương gặp khó khăn trong bố trí quỹ đất, kinh phí đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là các thiết chế phục vụ thanh thiếu nhi, công nhân.

- Chất lượng, hiệu quả hoạt động của nhiều thiết chế văn hóa, thể thao hạn chế, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu sử dụng; nhiều nơi cơ sở vật chất, trang thiết bị đã xuống cấp, thiếu đồng bộ. Hoạt động của nhiều bảo tàng, thư viện, nhà hát chậm đổi mới; liên kết mạng lưới cơ sở bảo tàng, thư viện chưa chặt chẽ. Việc quản lý, khai thác, phát huy tiềm năng và huy động các nguồn lực xã hội tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam còn khó khăn, gặp nhiều vướng mắc, bất cập. Tại địa phương, công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở một số nơi chưa được chú trọng; nội dung, phương thức hoạt động chưa đa dạng, phong phú. Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã đã được thành lập nhưng không xác định được địa vị pháp lý theo quy định hiện hành, gây vướng mắc trong tổ chức hoạt động, bố trí nhân sự quản lý, vận hành.
- Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức thiết chế văn hóa, thể thao các cấp trong thời gian qua còn nhiều bất cập. Tên gọi và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sau khi sáp nhập thiếu thống nhất. Việc sáp nhập các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, Cung, Nhà thiếu nhi còn mang tính cơ học, chưa tính đến yếu tố đặc thù. Công tác phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và các địa phương chưa chặt chẽ; vai trò chủ trì, phối hợp, hướng dẫn giữa các cơ quan chưa được thể hiện rõ nét. 
Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại nhiều thiết chế chưa bảo đảm yêu cầu về cơ cấu, số lượng và chất lượng. Nhiều đơn vị nghệ thuật thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng. Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, người lao động công tác tại hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao chuyên ngành còn thấp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho thiết chế văn hóa, thể thao chưa đáp ứng yêu cầu. Việc liên kết giữa đào tạo và sử dụng nhân lực, xây dựng chính sách, cơ chế đặc thù cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển tài năng, nhất là đối với các môn nghệ thuật truyền thống còn hạn chế. 
- Ngân sách nhà nước đầu tư cho xây dựng, quản lý thiết chế văn hóa, thể thao còn thấp, phân tán, chưa đáp ứng yêu cầu. Ở trung ương, kinh phí cấp cho hoạt động bảo tàng, thư  viện, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam… còn thấp
. Ở địa phương, kinh phí cấp cho các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở không đủ chi cho các hoạt động thường xuyên; một số thiết chế cấp xã, thôn được đầu tư xây dựng mới nhưng do thiếu kinh phí nên hoạt động cầm chừng, gây lãng phí. Việc thực hiện tự chủ tài chính đối với nhiều đơn vị sự nghiệp công lập quản lý các thiết chế gặp khó khăn. Chính sách huy động các nguồn lực xã hội hóa phát triển thiết chế văn hóa chưa hấp dẫn, khó thu hút các nhà đầu tư. 

Chưa có cơ chế đầu tư theo phương thức đối tác công tư nói riêng và cơ chế hợp tác công - tư trong xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành thiết chế văn hóa, thể thao. Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết, cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chưa phù hợp với thực tiễn
.
3. Giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế
Ủy ban Văn hóa, Giáo dục kiến nghị các giải pháp sau:
(1) Về hoàn thiện các văn bản pháp luật
- Rà soát các văn bản pháp luật, bổ sung, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan để làm rõ khái niệm và nội hàm “thiết chế văn hóa, thể thao”, “cơ sở văn hóa, thể thao”. 
- Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi; nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù cho thiết chế văn hóa, thể thao do Công đoàn, Đoàn Thanh niên quản lý, các Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn và tương đương; chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ, người lao động công tác tại hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao.  
(2) Về quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao 

- Hoàn thiện quy hoạch về thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng đồng bộ, hiện đại, bản sắc, hiệu quả, bảo đảm công bằng và đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. 
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, đề án liên quan đến thiết chế văn hóa, thể thao.

- Nâng cao chất lượng tích hợp quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao trong quy hoạch tỉnh theo hướng bảo đảm tính toàn diện, cụ thể, cân đối giữa các loại hình thiết chế; bố trí quỹ đất cho các thiết chế văn hóa, thể thao tại vị trí thuận lợi, phù hợp với điều kiện thực tế; quan tâm xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh niên, trẻ em, người lao động, người khuyết tật, người cao tuổi. Bổ sung các chỉ tiêu cụ thể về phát triển thiết chế văn hóa, thể thao vào nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

(3) Về quản lý, sử dụng, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao. 

- Xây dựng và nhân rộng mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, phù hợp với điều kiện sinh hoạt, phong tục tập quán, đặc điểm dân tộc, vùng miền, các nhóm đối tượng, lứa tuổi. 

(4) Về đầu tư kinh phí, huy động nguồn lực xã hội; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết chế văn hóa, thể thao

- Ưu tiên bố trí kinh phí cho phát triển văn hóa, thể thao bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, theo lộ trình, mục tiêu được xác định cụ thể thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án, đề án… Tăng dần mức chi ngân sách nhà nước cho phát triển văn hóa nói chung, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao nói riêng.  

- Quan tâm, bố trí ngân sách để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao ở trung ương và địa phương bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và công năng sử dụng; đầu tư, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện chuyên dùng đồng bộ; bảo đảm kinh phí hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. 

- Tập trung triển khai các dự án đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao trọng điểm, xứng tầm với công cuộc đổi mới của đất nước, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao tầm cỡ quốc tế.
- Tiếp tục triển khai các giải pháp huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành thiết chế văn hóa, thể thao; thúc đẩy hoạt động liên kết trong việc sử dụng cơ sở vật chất đã được Nhà nước đầu tư tại các thiết chế văn hóa, thể thao. 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, vận hành thiết chế văn hóa, thể thao; khuyến khích cộng đồng giám sát, tham gia quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao.
(5) Về tổ chức bộ máy, nhân sự và công tác đào tạo nguồn nhân lực

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chí, điều kiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, định mức biên chế, cơ cấu đội ngũ lao động; thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức thiết chế văn hóa, thể thao.
- Rà soát, đánh giá toàn diện việc sáp nhập, thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

- Nghiên cứu, sửa đổi chế độ đãi ngộ, phụ cấp, bồi dưỡng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, diễn viên tham gia hoạt động các loại hình nghệ thuật truyền thống. 
- Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, có cơ chế đặc thù cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển tài năng, nhất là nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ làm việc trong hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. 
- Thực hiện quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức văn hóa, thể thao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  
4. Đề xuất, kiến nghị 

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục ghi nhận cam kết và các giải pháp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến của bộ, ngành có liên quan. Để tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung này, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục kiến nghị:
4.1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu thực hiện đồng đồng bộ các giải pháp đã được nêu tại mục 3 và các nội dung sau:
- Rà soát các quy định về thiết chế văn hóa, thể thao tại Luật Quy hoạch, Luật Thư viện, Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật Thể dục, thể thao và các văn bản khác có liên quan để làm rõ khái niệm và nội hàm “thiết chế văn hóa, thể thao” và “cơ sở văn hóa, thể thao”, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện. 
- Rà soát, hướng dẫn việc tích hợp các quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. 
Tập trung hoàn thiện việc lập và phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia: Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045; Quy hoạch tỉnh, các thành phố trực thuộc Trung ương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới 2050. 
- Tập trung hoàn thiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng hồ sơ dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), trong đó bổ sung hoàn thiện các quy định điều chỉnh hệ thống bảo tàng; 
- Nghiên cứu bổ sung lĩnh vực văn hóa, thể thao vào nhóm lĩnh vực được phép đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư); rà soát, bổ sung quy định về hợp tác công - tư trong xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành thiết chế văn hóa, thể thao; bổ sung các khoản chi tài trợ cho thể thao được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp); 
- Sớm ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định sửa đổi Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Triển khai, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trong các Chương trình mục tiêu Quốc gia đã được phê duyệt; sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; trong đó, bố trí hiệu quả các nguồn lực để phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, tránh trồng chéo, lãng phí.
- Xây dựng phương án tự chủ tài chính, xử lý dứt điểm những vướng mắc phát sinh của Khu Liên hợp thể thao quốc gia
; nghiên cứu đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, vận hành để Khu Liên hợp thể thao quốc gia sớm được quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả, xứng tầm với vị trí, vai trò là cơ sở thể thao trọng điểm quốc gia theo Thông báo Kết luận số 211/TB-VPCP
. 

- Bố trí, quản lý sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 21/08/1997 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Phối hợp nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm ban hành Nghị định quy định về đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. 

4.2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì phối hợp rà soát, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định có liên quan đến xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành thiết chế văn hóa, thể thao (có danh mục các văn bản trong phụ lục kèm theo).
- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra; đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng tới 2030 tại cấp thôn, xã, huyện với các mục tiêu, tiêu chí, chỉ tiêu liên quan thiết chế văn hóa, thể thao trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 để bảo đảm tính thống nhất, khả thi. 
- Phối hợp với Bộ Nội vụ, các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ đối với công chức văn hoá, xã hội kiêm nhiệm Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng cấp xã, mức hỗ trợ đối với Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố.
- Tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đánh giá hiệu quả hoạt động, chất lượng cung ứng dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; kịp thời hướng dẫn, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và Kết luận 62-KL/TW ngày 10/2/2023 của Bộ Chính trị Khóa XIII.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội rà soát, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, hiệu quả, khả thi theo Thông báo Kết luận số 211/TB-VPCP ngày 07/6/2023 của Văn phòng Chính phủ. 
- Nghiên cứu, đánh giá về mô hình hoạt động, hiệu quả đầu tư của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về  định hướng, giải pháp phát triển trong thời gian tới. Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, ưu đãi đầu tư để huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đầu tư, xây dựng, hoàn thiện mục tiêu phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. 
- Bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

- Nghiên cứu để có cơ chế, chính sách quản lý và thúc đẩy sự phát triển của thiết chế văn hóa, thể thao tư nhân.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng, quản lý, vận hành thiết chế văn hóa, thể thao. 

4.3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu, hướng dẫn việc tích hợp các quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định các nội dung về thiết chế văn hóa, thể thao trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành.

- Ưu tiên phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước để phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; đồng thời, tham mưu, thẩm tra chặt chẽ việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh chồng chéo. 
4.4. Bộ Tài chính

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định về ưu đãi đầu tư, tín dụng, thuế… để nâng cao hiệu quả chính sách thu hút các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước để xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao. 

- Sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó có quy định riêng phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao…
Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng của thiết chế văn hóa, thể thao; quy định định mức hỗ trợ hoạt động hằng năm đối với các thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở; nghiên cứu, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn trong xác định tiền thuê đất khi các đơn vị quản lý thiết chế văn hóa, thể thao sử dụng tài sản gắn liền với đất để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc sửa đổi chính sách đãi ngộ, chế độ phụ cấp, ưu đãi nghề nghiệp, bồi dưỡng luyện tập đối với cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại thiết chế văn hóa, thể thao và văn nghệ sĩ, diễn viên tham gia hoạt động các loại hình nghệ thuật truyền thống.
4.5. Bộ Nội vụ

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy định về vị trí việc làm, biên chế, tổ chức các cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức bộ máy, nhân sự làm việc trong hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ đối với công chức văn hóa, xã hội kiêm nhiệm Trung tâm Văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng cấp xã, mức hỗ trợ đối với Ban Chủ nhiệm Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố. 
4.6. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành có liên quan đề xuất Chính phủ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quản lý, khai thác các thiết chế thể thao trong trường học, nhất là các bể bơi.

4.7. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành có liên quan đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tư nhân phối hợp với các trường học đầu tư cơ sở vật chất, bể bơi và tổ chức hoạt động dạy bơi phù hợp với yêu cầu thực tiễn theo Quyết định 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

 
 4.8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

- Thực hiện tốt việc tích hợp quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao trong quy hoạch tỉnh; rà soát, bổ sung các chỉ tiêu về thiết chế văn hóa, thể thao vào nội dung quy hoạch tỉnh. Thực hiện nghiêm các quy hoạch về quỹ đất cho xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

- Chỉ đạo đổi mới phương thức tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

- Bố trí đủ ngân sách, quỹ đất để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao các cấp bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Ưu tiên các nguồn lực hỗ trợ kinh phí hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 
- Có cơ chế, chính sách thực hiện xã hội hóa, khuyến khích phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập; huy động sự tham gia của cộng đồng vào phát triển, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, không gian văn hóa sáng tạo trên địa bàn, nhất là ở cấp xã, thôn. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thẩm định, trình phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên kết.
- Tập trung thực hiện hiệu quả các dự án, nội dung thành phần hỗ trợ phát triển thiết chế văn hóa, thể thao tại các Chương trình mục tiêu quốc gia. 
4.9. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ có liên quan báo cáo việc thực hiện Kết luận phiên giải trình này tại phiên làm việc của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục với các Bộ về giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác hằng năm.
Trên đây là kết luận Phiên giải trình “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013-2023”. Kết luận này đã được tất cả thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục biểu quyết tán thành. 
	Nơi nhận:

· Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch QH (để b/c);

· Thành viên UBTVQH (để b/c);

· Đại biểu Quốc hội;

· Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

· Thường trực HĐDT và các Ủy ban của QH, các Ban thuộc UBTVQH; 

· Các bộ, ngành: VHTT&DL; KH&ĐT; TC; NV; LĐTBXH, GDĐT;
· VPQH, VPCP; 
· UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
· Các Vụ, đơn vị thuộc VPQH: PVHĐGS, Tin học, Cổng thông tin điện tử Quốc hội;

· Lưu: HC, VHGD.

e-PAS: 21883     
	TM. ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC

CHỦ NHIỆM

(đã ký)
Nguyễn Đắc Vinh


� Các Ủy ban: Tư pháp, Xã hội, Pháp luật, Tài chính - Ngân sách, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Đối ngoại. 


� Ban Công tác đại biểu. 


� Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCSHCM; Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai. 


� Đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. 


� Để chuẩn bị cho phiên giải trình, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã tổ chức khảo sát thực tế, làm việc với Ủy ban nhân dân 04 tỉnh, thành phố; nghiên cứu báo cáo của 03 Bộ, 20 địa phương; tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia; làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013-2023.


� Trong đó: (1) Quốc hội ban hành 03 Luật điều chỉnh trực tiếp các thiết chế thư viện, bảo tàng, rạp chiếu phim; 06 Luật về đầu tư, quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao (2) Quy định về Chiến lược, Chương trình mục tiêu quốc gia: 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; (3) Quy định về quy hoạch: 09 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 01 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; (4) Quy định về tài chính: 03 Nghị định của Chính phủ, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 01 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính; (5) Quy định về chính sách xã hội hóa: 01 Nghị định của Chính phủ; (5) Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, tổ chức và hoạt động của các đơn vị: 02 Nghị định của Chính phủ, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 10 Thông tư của các bộ; (6) Quy định về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách của đội ngũ cán bộ, người lao động: 05 Thông tư, Thông tư liên tịch; (7) Quy định khác gồm 07 Nghị định của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, một số địa phương cũng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định liên quan đến thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn.


� Số liệu cập nhật theo Báo cáo số 139/BC-BVHTTDL ngày 22/6/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


� Kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương bố trí cho các dự án xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thuộc bộ, ngành quản lý� so với tổng số kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu ngành văn hóa, thể thao: giai đoạn 2014-2015 đạt tỷ lệ 32,5%; giai đoạn 2016-2020 đạt tỷ lệ 25,6%; giai đoạn 2021-2025 đạt tỷ lệ 13,4%.


� Ở trung ương, Thư viện Quốc gia, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý… đã thực hiện quản lý theo cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Ở địa phương, các Trung tâm văn hóa cấp tỉnh hoạt động theo cơ chế tài chính của một đơn vị sự nghiệp có thu. Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện hoạt động chủ yếu bằng nguồn đầu tư của ngân sách nhà nước. Mức chi cho hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã ở các địa phương khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện, khả năng thu ngân sách. Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và duy trì hoạt động thường xuyên của Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn (bản) chủ yếu do người dân đóng góp và một phần từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, huy động các nguồn tài trợ khác.


� Một số thiết chế được quy định tại luật (như thư viện, bảo tàng…); một số thiết chế quy định tại Nghị định của Chính phủ (như thiết chế cho hoạt động triển lãm, nghệ thuật biểu diễn…), Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng (như Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam…)


� Theo Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020, các dự án xây dựng mới Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chưa hoàn thành; Theo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, mục tiêu xây dựng Trung tâm chiếu phim hiện đại tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, xây dựng trường quay tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh chưa hoàn thành. 


� Có 42/63 địa phương đã dành quỹ đất cho việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao (Theo Báo cáo số 139/BC-BVHTTDL ngày 22/6/2023). 


� Đến hết năm 2023, tỷ lệ vốn cấp cho Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đạt 65,2% so với kế hoạch vốn đề ra tại Quyết định số 540/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 


� Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chưa quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan, tổ chức, đơn vị; thẩm quyền quyết định thuê đơn vị có chức năng quản lý vận hành tài sản công; khai thác tài sản công sau thu hồi; chưa có quy định về việc gia hạn hợp đồng cho thuê tài sản công, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn... dẫn đến việc thực hiện ở các địa phương khác nhau.


Nghị định số 60/2021/NÐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/09/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập chưa quy định cụ thể nguồn thu, chi, tiêu chí tái đầu tư cơ sở vật chất của các đơn vị. Đối với nguồn thu từ cho thuê tài sản công, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác cho thuê tài sản, kể cả tài sản nhàn rỗi cũng phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thu nhập cá nhân gây ảnh hưởng đến khai thác nguồn thu, tự chủ tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động và tái đầu tư cơ sở vật chất của đơn vị sự nghiệp.


� Như vấn đề về ký kết, thực hiện hợp đồng liên doanh, liên kết, khoản nợ tiền thuê đất. 


� Thông báo số 211/TB-VPCP ngày 07/6/2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của Khu Liên hợp thể thao quốc gia. 





